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TÒA ÁN NHÂN DÂN  

QUẬN LONG BIÊN 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

 

Số: 84/2022/QĐVDS-ST 

Ngày: 30/6/2022 

V/v: Yêu cầu tuyên bố một người 

có khó khăn trong nhận thức, 

làm chủ hành vi 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN 
Với thành phần giải quyết việc dân sự gồm có: 

Chủ toạ phiên họp: Bà Nguyễn Thị Phương Huyền – Thẩm phán.          

Thư ký phiên họp: Bà Thạch Thị Hằng – Thư ký Toà án. 

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân quận Long Biên tham gia phiên họp: 
Ông Bùi Bách Thành – Kiểm sát viên. 

Ngày 30/06/2022, tại Trụ sở Tòa án nhân dân quận Long Biên mở phiên 
họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số 34/2022/TLST-VDS 
ngày 16/03/2022 về yêu cầu tuyên bố một người có khó khăn trong nhận thức, 
làm chủ hành vi theo Quyết định mở phiên họp số 10/2022/QĐST-VDS ngày 
17/06/2022.   

 1. Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: Bà Nguyễn Thị Ch, sinh năm 1984 

Trú tại: X, Y, Z. 

2. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông Nguyễn Văn T, sinh 
năm 1954 

Trú tại: X, Y, Z. 

3. Những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết: 

Tại đơn yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự đề ngày 
10/03/2022 người yêu cầu là chị Nguyễn Thị Ch đề nghị Tòa án nhân dân quận 
Long Biên, thành phố Hà Nội tuyên bố anh Nguyễn Anh T (là chồng của chị 
Ch) mất năng lực hành vi dân sự và cử chị Ch là người giám hộ cho anh T theo 
quy định của pháp luật. Lý do chị yêu cầu tuyên bố: Anh T khi sinh ra hoàn toàn 
bình thường, trong gia đình cũng không có ai bị bệnh tâm thần. Cho đến năm 
2001 anh T bị rối loạn tâm thần với triệu chứng như: mất ngủ nhiều ngày, ít tiếp 
xúc với mọi người xung quanh, hay tưởng tượng và nghĩ có người tìm cách hại 
mình, tinh thần hoảng loạn. Gia đình đã đưa anh T đi khám và điều trị tại Bệnh 
viện 103 và Bệnh viện tâm thần Hà Nội. Năm 2017, anh T tiếp tục tái phát bệnh 
với biểu hiện: đêm mất ngủ, một mình độc thoại lẩm bẩm không rõ nội dung, 
cho rằng mình là người có nhiều dự án lớn, kiếm được nhiều tiền và bỏ nhà đi 
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lang thang khoảng 1 tuần người nhà phải tìm về. Sau đó, gia đình tiếp tục đưa 
anh T vào Bệnh viện tâm thần khám, điều trị và được uống các thuốc an thần 
kinh. Ngày 03/01/2018, anh T được Hội đồng giám định sức khỏe tâm thần 
chuẩn đoán xác định: Tâm thần phân liệt thể paranoid (F20.0), dạng khuyết tật 
về tâm thần nặng. Cho đến nay, anh T vẫn phải uống thuốc về thần kinh, nếu 
không có thuốc thì anh T không ngủ được, tinh thần hoảng loạn, bồn chồn và sụt 
cân nhanh. Anh T được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng của UBND quận Long 
Biên diện khuyết tật từ ngày 23/02/2018. 

Sau đó, căn cứ Kết luận giám định của Viện pháp y tâm thân trung ương – 
Bộ Y tế thì ngày 14/6/2022, chị Ch có Đơn thay đổi nội dung yêu cầu khởi kiện 
cụ thể yêu cầu Tòa án tuyên bố anh T là người có khó khăn trong nhận thức, làm 
chủ hành vi và cử chị Ch là người giám hộ cho anh T. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan – ông Nguyễn Văn T cũng có lời 
khai thống nhất với lời khai của chị Ch và đề nghị Tòa án tuyên bố anh Nguyễn 
Anh T là người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi và cử chị Ch là vợ 
của anh T là người giám hộ cho anh T theo quy định của pháp luật. 

Tại phiên họp đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Long Biên phát biểu 
quan điểm: Tòa án nhân dân quận Long Biên đã thụ lý và mở phiên họp về yêu 
cầu tuyên bố một người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi là đúng 
trình tự, thủ tục quy định của pháp luật tố tụng dân sự. Đề nghị Tòa án chấp 
nhận yêu cầu của chị Nguyễn Thị Ch, tuyên bố anh Nguyễn Anh T là người có 
khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi và chỉ định chị Nguyễn Thị Ch là 
người giám hộ của anh Nguyễn Anh T. 

                                          NHẬN ĐỊNH 

-------- 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được 
thẩm tra tại phiên họp, Tòa án nhân dân quận Long Biên nhận định như sau:  

 Tại Kết luận giám định sức khoẻ tâm thần số 91/KLGĐ ngày 18/5/2022 
của Viện pháp y tâm thân trung ương – Bộ Y tế đã kết luận: 

 “Tại thời điểm giám định đối tượng Nguyễn Anh T bị bệnh tâm thần phân 
liệt thể Paranoid. Bệnh ở giai đoạn thuyên giảm. Theo phân loại bệnh Quốc tế 
lần thues 10 năm 1992 bệnh có mã số F20.0. 

Đối tượng có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi”. 

Như vậy, anh Nguyễn Anh T thuộc trường hợp do tình trạng thể chất hoặc 
tinh thần mà không đủ khả năng nhận thức, làm chủ hành vi nhưng chưa đến 
mức mất năng lực hành vi dân sự. Do đó, chị Nguyễn Thị Ch (là vợ của anh T) 
yêu cầu Tòa án tuyên bố anh Nguyễn Anh T là người có khó khăn trong nhận 
thức, làm chủ hành vi là có căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 23 Bộ luật 
Dân sự năm 2015 nên được chấp nhận.  

Căn cứ theo quy định tại khoản 4 Điều 54 Bộ luật Dân sự năm 2015, Tòa 
án chỉ định chị Nguyễn Thị Ch là người giám hộ của anh Nguyễn Anh T.   

Chị Nguyễn Thị Ch có quyền, nghĩa vụ của người giám hộ theo quy định 
tại Điều 57; Điều 58 của Bộ luật dân sự năm 2015. 
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QUYẾT ĐỊNH 
-------- 

Căn cứ: khoản 1 Điều 23, điểm d khoản 1 Điều 47, Điều 49, Điều 53, 
khoản 4 Điều 54; Điều 57; Điều 58 của Bộ luật Dân sự năm 2015; khoản 1 Điều 
27, Điều 361, 370, 371, 372, 376, 378 của Bộ Luật Tố tụng dân sự năm 2015; 
điểm đ khoản 1 Điều 12 Nghị quyết số 326/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 
30/12/2016 quy định về mức thu, miễn giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án 
phí và lệ phí Tòa án; 

1. Tuyên bố anh Nguyễn Anh T, sinh ngày 17/6/1982; mang Căn cước 
công dân số: 001082026825 do Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về 
trật tự xã hội cấp ngày 10/04/2021; (hộ khẩu thường trú: Số 269 Ngô Gia Tự, 
phường Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội; hiện trú tại: cùng địa 
chỉ) là người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.  

 2. Chỉ định chị Nguyễn Thị Ch, sinh ngày 21/04/1984; mang Căn cước 
công dân số: 026184014960 do Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về 
trật tự xã hội cấp ngày 10/07/2021; (hộ khẩu thường trú: Số 269 Ngô Gia Tự, 
phường Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội; hiện trú tại: cùng địa 
chỉ) là người giám hộ của anh Nguyễn Anh T. 

 Chị Nguyễn Thị Ch có quyền, nghĩa vụ của người giám hộ theo quy định 
tại Điều 57; Điều 58 của Bộ luật dân sự năm 2015. 

3. Lệ phí giải quyết việc dân sự: Chị Nguyễn Thị Ch chịu lệ phí giải quyết 
việc dân sự số tiền 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng), được trừ vào tiền tạm 
ứng lệ phí 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng) chị đã nộp theo Biên lai số 
AA/2020/0064960 ngày 16/03/2022 tại Chi cục thi hành án dân sự quận Long 
Biên, TP Hà Nội. Nay chuyển thành lệ phí giải quyết việc dân sự. 

4. Quyết định này có thể bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm 
theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự.  

Nơi nhận: 

- VKSND quận Long Biên; 

- Người yêu cầu;  

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; 

- Chi cục THADS quận Long Biên,  

Tp Hà Nội.  

 

                     THẨM PHÁN 

 

 

 

  Nguyễn Thị Phương Huyền 

 


